	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã đề: 209
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ 1 KHỐI 11

NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút. 


	ĐIỂM TN
	ĐIỂM TL
	TỔNG ĐIỂM

	
	
	


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Lưu ý: Sau 50 phút tính giờ làm bài cán bộ coi thi thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

Họ và tên:.........................................................Lớp.................. SBD: .............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm gồm 20 câu, thời gian làm bài 50 phút):
Câu 1: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
	A. Chỉ có hai.
	B. Vô số.
	C. Chỉ có một.
	D. Không có.


Câu 2: Nghiệm dương bé nhất của phương trình 
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 thuộc khoảng nào sau đây?
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Câu 3: Tìm hệ số của 
[image: image6.wmf]13
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	A. 
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	C. 
[image: image10.wmf]262440.
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Câu 4: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image12.wmf]sin21.
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	C. 
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Câu 5: Cho hàm số 
[image: image17.wmf]tan.sin.
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 Chọn mệnh đề đúng.
	A. Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục hoành.

	B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.

	C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

	D. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.


Câu 6: Dãy số 
[image: image18.wmf](
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 bị chặn trên bởi số 
[image: image20.wmf]a

. Tìm 
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	A. 
[image: image22.wmf]5.


	B. 
[image: image23.wmf]0.


	C. 
[image: image24.wmf]2.


	D. 
[image: image25.wmf]4.




Câu 7: Tìm tập xác định 
[image: image26.wmf]D

 của hàm số 
[image: image27.wmf]2cot.
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Câu 8: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
[image: image32.wmf]m

 để phương trình 
[image: image33.wmf]2sin20
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 có nghiệm?
	A. 
[image: image34.wmf]3.


	B. 
[image: image35.wmf]4.


	C. 
[image: image36.wmf]6.


	D. 
[image: image37.wmf]5.




Câu 9: Cho tập X gồm các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau được lập từ các số 
[image: image38.wmf]1,2,3,4,5,6,7,8.

 Chọn một số từ X. Tính xác suất chọn được số chia hết cho 5.
	A. 
[image: image39.wmf]1
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Câu 10: Cho cấp số cộng có bốn số hạng. Biết tổng của chúng bằng 
[image: image43.wmf]20

 và tổng các bình phương của chúng bằng 
[image: image44.wmf]120

. Tìm công sai 
[image: image45.wmf],(0)
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 của cấp số cộng trên?
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Câu 11: Xét phép thử tung một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần. Tính số phần tử không  gian mẫu.

	A. 
[image: image50.wmf]18.


	B. 
[image: image51.wmf]36.


	C. 
[image: image52.wmf]729.


	D. 
[image: image53.wmf]216.




Câu 12: Tìm số nghiệm của phương trình 
[image: image54.wmf]tan1
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[image: image55.wmf](
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	A. 
[image: image56.wmf]2.
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[image: image57.wmf]1.
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[image: image58.wmf]3.


	D. 
[image: image59.wmf]4.




Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image60.wmf],
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 tìm tọa độ ảnh của điểm 
[image: image61.wmf](5;0)
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 qua phép quay tâm 
[image: image62.wmf]O

 góc quay 
[image: image63.wmf]0
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[image: image64.wmf](0;5).
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[image: image65.wmf](5;5).
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[image: image66.wmf](5;0).
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	D. 
[image: image67.wmf](0;5).




Câu 14: Từ một hộp chứa  3 quả cầu đỏ và 4 quả cầu trắng. Có bao nhiêu cách lấy ngẫu nhiên  3 quả cầu sao cho có ít nhất 1 quả cầu đỏ?
	A. 
[image: image68.wmf]34.


	B. 
[image: image69.wmf]18.


	C. 
[image: image70.wmf]4.


	D. 
[image: image71.wmf]31.




[image: image179.jpg]


Câu 15: Cho tứ diện 
[image: image72.wmf]ABCD
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[image: image73.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image74.wmf],
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 (tham khảo hình vẽ), 
[image: image75.wmf]E

 là một điểm trên cạnh 
[image: image76.wmf]CD
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[image: image77.wmf]3.
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 Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
[image: image78.wmf]()
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 là điểm trên cạnh 
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[image: image84.wmf].
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B. Tam giác 
[image: image85.wmf].
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C. Hình bình hành 
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D. Tứ giác 
[image: image91.wmf]MNEF
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[image: image93.wmf].
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Câu 16: Cho tam giác 
[image: image94.wmf]ABC

 có hai đỉnh 
[image: image95.wmf],
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 cố định còn đỉnh 
[image: image96.wmf]A

 chạy trên đường tròn 
[image: image97.wmf](;)
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 cố định không có điểm chung với đường thẳng 
[image: image98.wmf].
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 Gọi 
[image: image99.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác
[image: image100.wmf] .
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 Tìm quỹ tích điểm 
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	A. Quỹ tích điểm 
[image: image102.wmf]G

 là đường tròn 
[image: image103.wmf](';')
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 là ảnh của đường tròn 
[image: image104.wmf](;)
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 qua phép vị tự tâm 
[image: image105.wmf]M
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 trung điểm đoạn 
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	B. Quỹ tích điểm 
[image: image109.wmf]G

 là đường tròn 
[image: image110.wmf](';')
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 là ảnh của đường tròn 
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 qua phép vị tự tâm 
[image: image112.wmf]O

tỉ số 
[image: image113.wmf]1

.

3



	C. Quỹ tích điểm 
[image: image114.wmf]G

 là đường tròn 
[image: image115.wmf](';')
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 là ảnh của đường tròn 
[image: image116.wmf](;)
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 qua phép 
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[image: image118.wmf]M

 trung điểm đoạn 
[image: image119.wmf].
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	D. Quỹ tích điểm 
[image: image120.wmf]G

 là đường tròn 
[image: image121.wmf](';')
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 là ảnh của đường tròn 
[image: image122.wmf](;)
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 qua phép vị tự tâm 
[image: image123.wmf]M

tỉ số 
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Câu 17: Trong một cuộc thi có 
[image: image127.wmf]20

 thí sinh lọt vào vòng chung kết, trong đó có 
[image: image128.wmf]5

 nữ và 
[image: image129.wmf]15

 nam. Ban tổ chức chia các thí sinh thành 
[image: image130.wmf]4
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. Mỗi nhóm có 
[image: image132.wmf]5

 người. Việc chia nhóm được thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để có một nhóm có 
[image: image133.wmf]3
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Câu 18: Cho hai đường thẳng 
[image: image138.wmf],
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 trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa 
[image: image139.wmf]a
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[image: image144.wmf]3.




Câu 19: Cho hình chóp tam giác 
[image: image145.wmf].,
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 kéo dài. Chọn khẳng định sai.
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Câu 20: Có tám bạn Xuân, An, Khang, Bình , Trang, Nghĩa, Hạnh, Phúc. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 bạn trên vào bàn dài có 8 chỗ sao cho Bình, An luôn ngồi cạnh nhau nhưng Trang, Nghĩa không ngồi cạnh nhau.
	A. 
[image: image152.wmf]37440.


	B. 
[image: image153.wmf]9600.


	C. 
[image: image154.wmf]7200.


	D. 
[image: image155.wmf]39840.




-----------------------------------------------
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm, thời gian làm bài 40 phút):
Bài 1 (1,0 điểm). Chứng minh dãy sô 
[image: image156.wmf](
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 là cấp số cộng, tìm số hạng đầu 
[image: image158.wmf]1
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 và công sai 
[image: image159.wmf]d

của cấp số cộng trên.

Bài 2 (1,0 điểm). Giải phương trình lượng giác sau: 
[image: image160.wmf]cos23sin22.

xx

+=


Bài 3 (1 điểm). Từ các số 
[image: image161.wmf]1,2,3,4,5,6,7,8

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau lớn hơn 
[image: image162.wmf]2800.

 
Bài 4 (1,0 điểm). Viết phương trình ảnh của đường thẳng 
[image: image163.wmf]:3260
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 qua phép vị tự tâm 
[image: image164.wmf](3;1)
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tỉ số 
[image: image165.wmf]3.
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Bài 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp 
[image: image166.wmf].
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 đáy 
[image: image167.wmf]ABCD

 là hình bình hành, gọi 
[image: image168.wmf]M

 là trung điểm cạnh 
[image: image169.wmf].
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a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image170.wmf]()
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 và 
[image: image171.wmf]().
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b. Trên cạnh 
[image: image172.wmf]SA

 lấy điểm 
[image: image173.wmf]J

 sao cho
[image: image174.wmf]2.
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 Gọi 
[image: image175.wmf]I

 là giao điểm của hai đường thẳng 
[image: image176.wmf],.
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 Chứng minh 
[image: image177.wmf]IJ

 song song 
[image: image178.wmf]().
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